
TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN THÁI BÌNH

STT HỌ VÀ TÊN NGÀY THÁNG NĂM SINH NƠI Ở HIỆN NAY
LỚP SỐ ĐT LIÊN HỆ

1 Đinh Thiên Phúc 10/9/2018 KP An Lợi, Hòa Lợi 2 0899869552

2 Nguyễn Trọng Phúc 30/3/2018 KP An Lợi, Hòa Lợi 2 0973423935

3 Trần Thị Khánh Ngân 05/8/2018 KP Bến Đồn, Hòa Lợi 2 0988724599

4 Nguyễn Gia Nhi 18/5/2018 KP An Lợi, Hòa Lợi 2 0359107430

5 Nguyễn Hữu Minh Tiến 13/9/2018 KP An Lợi, Hòa Lợi 2 0763625363

6 Phạm Trung Sơn 13/5/2018 KP An Lợi, Hòa Lợi 2 0977708394

7 Trần Ngọc Thảo Ngân 24/5/2018 KP Bến Đồn, Hòa Lợi 2 0983930484

8 Đặng Linh San 20/3/2018 KP An Lợi, Hòa Lợi 2 0349638227

9 Hà Trọng Quốc Anh 27/6/2018 KP An Lợi, Hòa Lợi 2 0964492932

10 Nguyễn Hoàng Minh Khanh 11/6/2018 KP An Lợi, Hòa Lợi 2 0949693593

11 Phạm Nguyên Khôi 19/12/2018 KP An Lợi, Hòa Lợi 2 0383979445

12 Nguyễn Thiện Nho 14/11/2017 Chánh phú Hòa 2 0776308224

13 Nguyễn Hoàng Gia Khang 02/12/2018 KP An Lợi, Hòa Lợi 2 0969650658

14 Trần Nguyễn Anh Thư 03/01/2018 KP An Lợi, Hòa Lợi 2 0396364696

15 Lê Hỷ Từ 25/3/2019 Tổ 8, KP An Hòa, Hòa Lợi 2 0963537609

16 Hà Phương Anh 07/02/2018 KP An Hòa, Hòa Lợi 2 0387075370

17 Hà Ngọc Khánh Thy 28/11/2018 KP Bến Đồn, Hòa Lợi 2 0819072200

18 Nguyễn Phúc Thịnh 30/11/2018 KP An Lợi, Hòa Lợi 2 0978176176

19 Trần Ngọc Chấn Hưng 22/9/2018 KP An Lợi, Hòa Lợi 2 0987501210

20 Văn Phú Phát 08/11/2018 KP An Lợi, Hòa Lợi 2 0969169397

21 Nguyễn Trang Quỳnh 2018 KP An Lợi, Hòa Lợi 2 0972755099

22 Trần Khánh An 06/01/2018 Tổ 13, KP An Hòa, Hòa Lợi 2 0979647805

23 Trương Minh Thành 02/12/2018 KP An Lợi, Hòa Lợi 2 0977610611

24 Phạm Tú Anh 14/12/2018 Tổ 9, KP An Hòa  2 0972798433

25 Nguyễn Thị Bảo Châu 2018 KP An Lợi, Hòa Lợi 2 0347030138

26 Nguyễn Hồ Ngọc Hạ 29/11/2018 KP An Lợi, Hòa Lợi 2 0939935091

27 Cao Duy Ân 06/02/2018 KP An Hòa, Hòa Lợi 2 0918340543

28 Nguyễn Vũ Bách 09/8/2018 KP An Lợi, Hòa Lợi 2 0965390949
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  GV phụ trách: Nguyễn Thị Thuỳ Dương     Số ĐT liên hệ: 0853.766.112

Hoà Lợi, ngày 05 tháng 6 năm 2025
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